GIẢI BÓNG ĐÁ U15 QUỐC GIA - CÚP HYUNDAI VINASHIN 2014- BẢNG A

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Kết quả

	1
	30/7
	16h00
	TTĐTBĐT
	QUẢNG NINH
	-
	NAM ĐỊNH
	

	
	
	18h00
	TTĐTBĐT
	HÀ NỘI
	-
	HÀ NỘI T&T
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	VIETTEL
	

	2
	2/8
	16h00
	TTĐTBĐT
	VIETTEL
	-
	HÀ NỘI
	

	
	
	18h00
	TTĐTBĐT
	HÀ NỘI T&T
	-
	QUẢNG NINH
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	NAM ĐỊNH
	

	3
	5/8
	16h00
	TTĐTBĐT
	HÀ NỘI
	-
	NAM ĐỊNH
	

	
	
	18h00
	TTĐTBĐT
	HÀ NỘI T&T
	-
	VIETTEL
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	QUẢNG NINH
	

	4
	9/8
	16h00
	TTĐTBĐT
	VIETTEL
	-
	QUẢNG NINH
	

	
	
	18h00
	TTĐTBĐT
	NAM ĐỊNH
	-
	HÀ NỘI T&T
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	HÀ NỘI
	

	5
	11/8
	16h00
	TTĐTBĐT
	NAM ĐỊNH
	-
	VIETTEL
	

	
	
	18h00
	TTĐTBĐT
	QUẢNG NINH
	-
	HÀ NỘI
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	HÀ NỘI T&T
	



GIẢI BÓNG ĐÁ U15 QUỐC GIA - CÚP HYUNDAI VINASHIN 2014- BẢNG C

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Kết quả

	1
	30/7
	13h45
	TTHL
	TP HỒ CHÍ MINH
	-
	  BÌNH THUẬN
	

	
	
	15h45
	TTHL
	 KHÁNH HÒA
	-
	  ĐẮC LẮK
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	  BÌNH ĐỊNH
	

	2
	2/8
	13h45
	TTHL
	 BÌNH ĐỊNH 
	-
	  TP HỒ CHÍ MINH
	

	
	
	15h45
	TTHL
	 BÌNH THUẬN
	-
	  KHÁNH HÒA
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	 ĐẮC LẮK
	

	3
	5/8
	13h45
	TTHL
	 TP HỒ CHÍ MINH
	-
	  ĐẮC LẮK
	

	
	
	15h45
	TTHL
	 BÌNH THUẬN
	-
	  BÌNH ĐỊNH
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	 KHÁNH HÒA
	

	4
	8/8
	13h45
	TTHL
	 BÌNH ĐỊNH
	-
	  KHÁNH HÒA
	

	
	
	15h45
	TTHL
	 ĐẮC LẮK
	-
	BÌNH THUẬN
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	   TP HỒ CHÍ MINH
	

	5
	11/8
	13h45
	TTHL
	 ĐẮC LẮK
	-
	  BÌNH ĐỊNH
	

	
	
	15h45
	TTHL
	 KHÁNH HÒA
	-
	 TP HỒ CHÍ MINH
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	  BÌNH THUẬN
	


GIẢI BÓNG ĐÁ U15 QUỐC GIA - CÚP HYUNDAI VINASHIN 2014- BẢNG D

	Lượt
	Ngày
	Giờ
	Sân
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	1
	30/7
	14h00
	Đồng Nai
	ĐỒNG NAI
	-
	ĐỒNG THÁP
	

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	KIÊN GIANG
	-
	TÂY NINH
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	LONG AN
	

	2
	2/8
	14h00
	Đồng Nai
	LONG AN
	-
	KIÊN GIANG
	

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	TÂY NINH
	-
	ĐỒNG NAI
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	ĐỒNG THÁP
	

	3
	5/8
	14h00
	Đồng Nai
	KIÊN GIANG
	-
	ĐỒNG THÁP
	

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	TÂY NINH
	-
	LONG AN
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	ĐỒNG NAI
	

	4
	8/8
	14h00
	Đồng Nai
	LONG AN
	-
	ĐỒNG NAI
	

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	ĐỒNG THÁP
	-
	TÂY NINH
	

	
	
	
	
	Nghỉ
	-
	KIÊN GIANG
	

	5
	11/8
	14h00
	Đồng Nai
	ĐỒNG THÁP
	-
	LONG AN
	

	
	
	16h00
	Đồng Nai
	ĐỒNG NAI
	-
	KIÊN GIANG
	

	
	
	
	
	 Nghỉ
	-
	TÂY NINH
	



